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TT 
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tháng, năm 
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thi hành 

Ghi 

chú 

1  Văn phòng Chính phủ 1071/VPCP-KSTT 20/02/2024 
Về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP năm 2024 
  

2  Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

01/2024/TT-

BLĐTBXH 
20/02/2024 

Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và 

ban hành chương trình đào tạo; tổ chức 

biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử 

dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng 

05/4/2024  

3  Thanh tra chính phủ 220/TTCP-KHTH 19/02/2024 

Về việc báo cáo kết quả sản xuất, kinh 

doanh,giải ngân vốn đầu tư công,xây dựng 

hạ tầng,xuất - nhập khẩu 
 

 

4  Bộ Giáo dục và Đào tạo 165/TB-BGDĐT 19/02/2024 
Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang 

Nga năm 2024 
  

5  Bộ Xây dựng 666/BXD-TCCB 19/02/2024 

Về việc rà soát, tổng hợp thông tin đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực 

xây dựng thuộc phạm vi quản lý 

  

6  Văn phòng Chính phủ 1058/VPCP-QHĐP 19/02/2024 

Về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội 

về các cơ chế đặc thù thực hiện các 

CTMTQG và tổ chức Phiên họp thứ 5 của 

BCĐ TW các CTMTQG 

  



7  Bộ Công Thương 992/BCT-DKT 19/02/2024 

Đôn đốc báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ 

được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 

02 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ 

  

8  Bộ Xây dựng 652/BXD-KTXD 19/02/2024 
Về việc tổ chức xác định và công bố giá 

xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn. 
 

 

9  Bộ Xây dựng 653/BXD-KTXD 19/02/2024 
Về việc rà soát các quy định về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựng 
  

10  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
641/BGDĐT-

KHCNMT 
19/02/2024 

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình 

trọng điểm quốc gia phát triển Toán học 

giai đoạn 2021 đến 2023 
 

 

11  Văn phòng Chính phủ 14/CĐ-TTg 18/02/2024 

Công điện khắc phục hậu quả vụ tai nạn 

giao thông đặc biệt nghiêm trong trên 

tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa 

phận tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

 

12  Văn phòng Chính phủ 18/QĐ-BCĐPTDS 16/02/2024 

Quyết định Ban hành chương trình công 

tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ 

dân sự quốc gia 
 

 

13  Văn phòng Chính phủ 178/QĐ-TTg 16/02/2024 
Quyết định Bãi bỏ một số văn bản hành 

chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành 
  

14  Bộ Công an 316/BC-BCA 16/02/2024 

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 01/CT-TTg và các Công điện của 

Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng 

cháy, chữa cháy trong năm 2023 

  

15  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
993/BTNMT-ĐĐ 16/02/2024 

Về việc phát hành sách Luật Đất đai (năm 

2024) 
 

 

16  Chính phủ 15/2024/NĐ-CP 16/02/2024 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 

08/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh 

vận chuyển hàng không và hoạt động hàng 

không chung và Nghị định số 

  



92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về các ngành, nghề 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 

HKDD 

17  Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
1075/BNN-KL 16/02/2024 

Về việc thẩm định hồ sơ trình chủ trương 

CMĐSDR để thực hiện Dự án Xây dựng 

tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba 

Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang 

  

18  Văn phòng Chính phủ 19/QĐ-HĐTV 16/02/2024 

Quyết định phê duyệt thành viên các Ban 

công tác của Hội đồng tư vấn cải cách thủ 

tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ 
 

 

19  Văn phòng Chính phủ 1011/VPCP-NN 16/02/2024 
Về việc tháo gỡ khó khăn của ngành thuỷ 

sản 
  

20  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
372/QĐ-BTNMT 16/02/2024 

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc thực hiện Quyết định 

số 1261/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 

2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án "Hiện đại hóa Ngành Khí tượng 

Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-

2030". 

  

21  Bộ Giao thông vận tải 
1589/BGTVT-

KHĐT 
16/02/2024 

Tháo gỡ vướng mắc trong việc giao kế 

hoạch vốn và giải ngân cho các dự án giao 

cơ quan, đơn vị không trực thuộc Bộ làm 

chủ đầu tư 

 

 

22  Thủ tướng chính phủ 51/LĐCP 15/02/2024 
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên 

Phủ 
 

 

23  Thủ tướng Chính phủ 06/CT-TTg 15/02/2024 

Chỉ thị việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp 

Thìn 2024 
 

 

24  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1116/BKHĐT-TH 15/02/2024 
Về việc Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình 

thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 
  



25  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1108/BKHĐT-TH 15/02/2024 

Về việc rà soát, đề xuất kéo dài thời gian 

thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn 

NSTW năm 2023 sang năm 2024 
  

26  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
1106/BKHĐT-

PTHTĐT 
15/02/2024 

Về việc đôn đốc Đề xuất cơ quan chủ quản 

đầu tư các dự án quốc lộ, cao tốc theo Nghị 

quyết số 16/NQ-CP ngày 27/01/2024 của 

Chính phủ triển khai Nghị quyết số 

106/2023/QH15 của Quốc hội thí điểm 

một số chính sách đặc thù về đầu tư xây 

dựng công trình đường bộ 

  

27   Thủ tướng Chính phủ 05/CT-TTg 14/02/2024 

Chỉ thị về việc đảm bảo cung ứng điện, 

cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong 

thời gian tới 
  

28  Thủ tướng Chính phủ 176/QĐ-TTg 14/02/2024 

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai 

thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở 
  

29  Thủ tướng Chính phủ 175/QĐ-TTg 14/02/2024 
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai 

thi hành Luật Căn cước 
  

30  Thủ tướng Chính phủ 177/QĐ-TTg 14/02/2024 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo 
  

31  Văn phòng Chính phủ 213/CĐ-VPCP 13/02/2024 

Công điện Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ 

đạo Nhà nước các công trình, dự án quan 

trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao 

thông vận tải. 

  

32  Thanh tra - Tỉnh Tuyên 

Quang 
33/BC-TTr 11/02/2024 

Tinh hình trước, trong tết nguyên đán Giáp 

Thìn năm 2024 
  

33  Thủ tướng Chính phủ 04/CT-TTg 11/02/2024 

Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 

phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 
  



số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương 

năm 2024 và những năm tiếp theo 

34  Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

547/BTTTT-

KTS&XHS 
09/02/2024 

Về việc triển khai Đề án xác định chỉ số đánh 

giá mức độ chuyển đổi số DN và hỗ trợ thúc 

đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số 
  

35  Chính phủ 22/NQ-CP 09/02/2024 
Nghị quyết Phiên họp chuyên đề xây dựng 

pháp luật tháng 01 năm 2024 
  

36  Thủ tướng Chính phủ 174/QĐ-TTg 09/02/2024 

Phê duyệt Báo cáo quốc gia lần thứ hai của 

Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn 

và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn 

bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người 

  

37  Văn phòng Chính phủ 940/VPCP-CN 07/02/2024 
Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư (PPP) 
  

38  Văn phòng Chính phủ 938/VPCP-QHĐP 07/02/2024 

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo 

Công tác dân nguyện của Quốc hội trong 

tháng 8 năm 2023 

  

39  Văn phòng Chính phủ 47/TB-VPCP 07/02/2024 

TBKL của PTTg Trần Lưu Quang tại Hội 

nghị tổng kết công tác năm 2023, phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy 

ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, 

mại dâm. 

  

40  Chính phủ 14/2024/NĐ-CP 07/02/2024 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 

3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

Luật Quản lý ngoại thương về một số biện 

pháp phát triển ngoại thương 

25/3/2024  



41  Thủ tướng Chính phủ 171/QĐ-TTg 07/02/2024 

Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao chất 

lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và 

phòng chống thiên tai đến năm 2030 
  

42  Văn phòng Chính phủ 931/VPCP-QHQT 07/02/2024 

Về việc Kết quả thực hiện Chỉ thị số 25/CT-

TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược 

văn hóa đối ngoại của Việt Nam năm 2023 

  

43  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1067/BKHĐT-TH 07/02/2024 

về việc phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư 

vốn ngân sách Nhà nước năm 2024, đề xuất 

điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

trung ương năm 2024 

  

44  Bộ Tài Chính 1626/BTC-ĐT 07/02/2024 
Về việc báo cáo biểu mẫu theo Thông tư số 

15/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021. 
  

45  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
1063/BKHĐT-

TỔNGHỢP 
07/02/2024 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 

và tình hình KTXH tháng 02/2024 
  

46  Bộ Nội vụ 728/BNV-PC 07/02/2024 

Về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác 

kiểm tra tình hình thi hành pháp luật kết hợp 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ 

Nội vụ năm 2024 

  

47  Văn phòng Chính phủ 924/VPCP-QHQT 07/02/2024 

Báo cáo Sơ kết ba năm triển khai Quyết định 

06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

  

48  Văn phòng Chính phủ 915/VPCP-V.I 07/02/2024 

Về việc tình hình chấp hành pháp luật tố tụng 

hành chính và kết quả thi hành án hành chính 

năm 2023 
  

49  Văn phòng Chính phủ 
16/QĐ-

TCTCCTTHC 
07/02/2024 

Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động 

năm 2024 của Tổ công tác cải cách TTHC 

của Thủ tướng Chính phủ 
  



50  Thủ tướng Chính phủ 165/QĐ-TTg 07/02/2024 

Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển 

năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 
  

51  Thủ tướng Chính phủ 13/CĐ-TTg 06/02/2024 

Công điện việc tăng cường kết nối logistics 

thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy 

sản 
  

52  Bộ Y Tế 295/QĐ-BYT 06/02/2024 

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy 

định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

  

53  Thủ tướng Chính phủ 3/CT-TTg 06/02/2024 

Chỉ thị về tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ 

ơn Bác Hồ" và tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ, phát triển rừng 
  

54  Bộ Giáo dục và Đào tạo 72/TS-BGDĐT 06/02/2024 

Trích sao Quyết định số 1582/QĐ-CTN ngày 

25 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch nước về 

việc phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" 
  

55  Bộ Tài Chính 1599/BTC-QLNo 06/02/2024 
rà soát, đối chiếu số liệu nợ cho vay lại Chính 

quyền địa phương năm 2023 
  

56  Thủ tướng Chính phủ 163/QĐ-TTg 06/02/2024 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Hiệp định giữa CP nước CHXHCN Việt 

Nam và CP Đại Hàn Dân quốc về việc công 

nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế 

  

57  Thanh tra Chính phủ 198/KH-TTCP 06/02/2024 

Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương năm 2023 
  

58  Bộ Giao thông vận tải 
1446/BGTVT-

QLDTXD 
06/02/2024 

Báo cáo tình hình triển khai các công trình, 

dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành 

Giao thông vận tải kỳ tháng 01 năm 2024 
  



59  Bộ Giáo dục và Đào tạo 604/BGDĐT-CNTT 06/02/2024 
Báo cáo sơ kết sau 02 năm thực hiện Quyết 

định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022. 
  

60  Thủ tướng Chính phủ 161/QĐ-TTg 06/02/2024 

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện 

Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 
  

61  Văn phòng Chính phủ 124/TTr-TTg 06/02/2024 

Tờ trình  truy tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng” cho 01 bà mẹ thuộc tỉnh 

Tuyên Quang. 
  

62  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

134/QĐ-LĐTBXH 06/02/2024 

Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều 

giai đoạn 2022-2025 
  

63  Bộ Xây dựng 565/BXD-QLN 06/02/2024 

đôn đốc (lần 2) báo cáo việc thực hiện chính 

sách pháp luật về quản lý thị trường bất động 

sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 

đến hết năm 2023 

  

64  Bộ Giáo dục và Đào tạo 01/2024/TT-BGDĐT 05/02/2024 
Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại 

học 
22/3/2024  

65  Bộ Tài Chính 07/2024/TT-BTC 05/02/2024 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản 

chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 

tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng 

biển Việt Nam 

21/3/2024  

66  Bộ Nội vụ 650./BNV-TGCP 05/02/2024 

Về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, 

tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn 

giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội 

Xuân 2024 

  

67  Bộ Tài Chính 10/2024/TT-BTC 05/02/2024 
Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 

và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 
21/3/2024  



68  Chính phủ 20/NQ-CP 05/02/2024 
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 01 năm 2024 
  

69  Bộ Tài Chính 09/2024/TT-BTC 05/02/2024 
phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động bán hàng đa cấp 

21/3/2024 

 

 

70  Bộ Tài Chính 12/2024/TT-BTC 05/02/2024 
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an 

toàn sinh học biến đổi gen 
 

71  Bộ Tài Chính 11/2024/TT-BTC 05/02/2024 
phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, 

khoáng sản 
 

72  Bộ Tài Chính 08/2024/TT-BTC 05/02/2024 
Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển  

73  Chính phủ 02/2024/QĐ-TTg 05/02/2024 

Quyết định Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 

09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng 

đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia 

đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục 

vụ  học tập trực tuyến 

30/3/2024  

74  Bộ Giao thông vận tải 1375/BGTVT-VT 05/02/2024 
Triển khai Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 

29/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ 
  

75  Chính phủ 12/2024/NĐ-CP 05/02/2024 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá 

đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 

tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung  một số điều của các nghị định hướng 

dẫn thị hành Luật Đất đai 

05/02/2024  

76  Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 
494/BVHTTDL-PC 05/02/2024 

Tổng kết tình hình thực hiện các quy định 

Nghị định số 32/2012/ NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 22/2022/NĐ-CP 
  



ngày 25/3/ 2022, bị bãi bỏ một phần bởi Nghị 

định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12 /2022 

và các văn bản hướng dẫn thi hành 

77  Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 
305/QĐ-BVHTTDL 05/02/2024 

Quyết định công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

  

78  Bộ Tài Chính 1470/BTC-CST 05/02/2024 
Xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông 

tư số 196/2016/TT-BTC 
  

79  Chính phủ 13/2024/NĐ-CP 05/02/2024 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng 

05/02/2024  

80  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

545/BLÐTBXH-

TCGDNN 
05/02/2024 

Về việc hướng dẫn thực hiện thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

GDNN 

  

81  Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
370/BKHCN-TĐC 05/02/2024 

Phối hợp triển khai Giải thưởng Chất lượng 

quốc gia năm 2024. 
  

82  Bộ Ngoại Giao 596/BNG-THKT 05/02/2024 
Về việc  tình hình kinh tế thế giới và đánh giá 

quốc tế về kinh tế Việt Nam tháng 01/2024. 
  

83  Bộ Y Tế 558/BYT-KCB 05/02/2024 

Đề nghị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá đến năm 2030 

  

84  Văn phòng Chính phủ 854/VPCP-TH 03/02/2024 
Về việc ban hành CTCT tháng 02/2024   

85  Bộ Nội vụ 627./BNV-TGCP 02/02/2024 
Về việc quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, 

công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo 
  



86  Bộ Tư pháp 628/BTP-BTNN 02/02/2024 
Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

công tác bồi thường nhà nước năm 2024. 
  

87  Bộ Tư pháp 153/QĐ-BTP 02/02/2024 

Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các văn 

bản, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, 

tiếp cận pháp luật năm 2024 

  

88  Bộ Giao thông vận tải 02/2024/TT-BGTVT 02/02/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền 

hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân 

viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương 

tiện thủy nội địa 

20/3/2024  

89  Thủ tướng Chính phủ 145/QĐ-TTg 02/02/2024 

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch, chính sách 

và giải pháp thực hiện Quy hoạch phòng, 

chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 

2030 tầm nhìn đến năm 2050 

  

90  Chính phủ 11/2024/NĐ-CP 02/02/2024 

Nghị định Quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, 

phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu 

tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập 

doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

02/02/2024  

91  Bộ Y Tế 543/BYT-DP 02/02/2024 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, 

chống tác hại của rượu, bia năm 2023 
  

92  Thủ tướng Chính phủ 143/QĐ-TTg 02/02/2024 

Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Nâng 

cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng 

Bộ pháp điển" 

  

93  Thủ tướng Chính phủ 142/QĐ-TTg 02/02/2024 
Quyết định Phê duyệt Chiến lược dữ liệu 

quốc gia đến năm 2030 
  

94  Thủ tướng Chính phủ 140/QĐ-TTg 02/02/2024 

Quyết định Ban hành Chương trình phòng, 

chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 

2030 

  



95  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
01/2024/TT-BTNMT 02/02/2024 

Quy định định mức cho hoạt động thực hiện 

đánh giá môi trường chiến lược của quy 

hoạch 

02/02/2024  

96  Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
979/BNN-ĐĐ 02/02/2024 

Tổng hợp số liệu phục vụ kế hoạch thanh tra 

của Thanh tra Chính phủ. 
  

97  Bộ Tài Chính 1415/BTC-ĐT 02/02/2024 

Về việc bổ sung nguồn vốn thực hiện Đề án 

tổng thể Di dân, tái định cư dự án thủy điện 

Tuyên Quang 

  

98  Bộ Công an 58/KH-BCA 02/02/2024 

Tô chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy, 

chữa cháy" toàn quốc năm 2024 

  

99  Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 
474/BVHTTDL-GĐ 02/02/2024 

Về việc hướng dẫn công tác gia đình năm 

2024 
  

100  Bộ Công an 418/BCA-C07 02/02/2024 

Về việc  phối hợp tổ chức Hội thi nghiệp vụ 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an 

toàn PCCC" toàn quốc năm 2024 

  

101  Văn phòng Chính phủ 39/TB-VPCP 02/02/2024 

Thông báo kết luận của PTTg Trần Lưu 

Quang, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không 

dân dụng quốc gia tại Hội nghị tổng kết công 

tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 

2024  của Ủy ban ANHK 

  

102  Văn phòng Chính phủ 38/TB-VPCP 02/02/2024 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban CĐ 

138/CP và BCĐ 389 quốc gia tại HN trực 

tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của BCĐ 

138/CP và BCĐ 389 quốc gia 

  

103  Thủ tướng Chính phủ 144/QĐ-TTg 02/02/2024 

Quyết định Phê duyệt phương án cắt giảm, 

đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng 

  



quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội năm 2024 và năm 2025. 

104  Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 
464/KH-BCĐ 02/02/2024 

Kế hoạch kiểm tra Phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 

2024 

  

105  Thủ tướng Chính phủ 139/QĐ-TTg 02/02/2024 

Quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng Quy 

hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai 

đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 

2045 

  

106  Văn phòng Chính phủ 838/VPCP-V.I 02/02/2024 
V/v chấp hành pháp luật tố tụng hành chính 

và thi hành án hành chính 
  

107  Văn phòng Chính phủ 833/VPCP-NN 02/02/2024 

Báo cáo của Bộ Công Thương về hiện trạng 

an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc trách 

nhiệm kiểm tra, đánh giá của Bộ năm 2023 

  

108  Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
105/QĐ-BKHCN 01/02/2024 

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL 

thuộc lĩnh vực quản lý NN của Bộ KH&CN 

thời kỳ 2019-2023. 

  

109  Bộ Tư pháp 01/2024/TT-BTP 01/02/2024 
V/v bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về đăng ký biện pháp bảo đảm. 
01/02/2024  

110  Bộ Tư pháp 145/QĐ-BTP 01/02/2024 

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 2019 - 2023 

  

111  Bộ Tư pháp 147/QĐ-BTP 01/02/2024 

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 2019 - 2023 

  

112  Bộ Tư pháp 609/TB-BTP 01/02/2024 
V/v kết quả đánh giá, chấm điểm và xếp loại 

kết qua thực hiện công tác BTNN năm 2023. 
  



113  Bộ Tài Chính 213/QĐ-BTC 01/02/2024 
Về việc phân công lĩnh vực phụ trách của 

Lãnh đạo Bộ Tài chính 
  

114  Chính phủ 10/2024/NĐ-CP 01/02/2024 
Nghị định quy định về khu công nghệ cao. 25/3/2024  

115  Chính phủ 09/2024/NĐ-CP 01/02/2024 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 

năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ 

chế đặc thù về đầu tư tài chính, ngân sách và 

phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng 

01/02/2024  

116  Bộ Giao thông vận tải 
1277/BGTVT-

QLDTXD 
01/02/2024 

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự 

án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã 

ba Trung Sơn 

  

117  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 866/BKHĐT-ĐKKD 01/02/2024 

Công văn gửi 63 tỉnh/ thành phố trực thuộc 

Trung ương hướng dẫn về việc thống kê hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp 

  

118  Chính phủ 07/2024/NĐ-CP 01/02/2024 

Nghi ̣điṇh quy định chi tiết việc bầu, tuyển 

dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm 

việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường của 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

01/02/2024  

119  Văn phòng Chính phủ 804/VPCP-DMDN 01/02/2024 
Về việc báo cáo giám sát đầu tư vốn nhà nước 

vào DN năm 2022 
  

 


